
06 tháng 

đầu năm

09 tháng 

đầu năm

Cả năm 

2024
Quý I Quý II

1 Phước Hưng 57 57 10 30 13 14

2 Phước Quang 21 21 5 14 3 4

3 Phước Hoà 39 6 33 6 21 8 10

4 Phước Thắng 38 38 7 20 8 10

5 Phước Sơn 53 53 11 30 11 12

6 Phước Thuận 40 2 38 8 24 7 9

7 Phước Hiệp 47 13 34 9 25 11 11

8 Phước Lộc 96 21 75 13 47 25 24

9 Phước Nghĩa 14 14 3 10 3 1

10 Phước An 62 1 61 13 34 14 14

11 Phước Thành 45 3 42 9 25 10 10

12 TT Tuy Phước 89 89 17 45 23 21

13 TT Diêu Trì 58 6 52 14 32 14 12

659 0 52 607 0 125 357 150 152TỔNG CỘNG

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày        / 7 /2024  của UBND huyện)

PHỤ LỤC 3

PHÂN KỲ THỰC HIỆN TỔNG HỢP SỐ NGƯỜI ĐĂNG KÝ  GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

STT XÃ/THỊ TRẤN

Giới thiệu việc làm
Kế hoạch thực hiện hỗ trợ giới thiệu việc làm

giai đoạn 2024-2025

Ghi

chúTổng 

cộng

(người)

Nguyên nhân 

không có đất 

sản xuất

Nguyên nhân 

không có kiến 

thức về sản 

xuất/kỹ năng 

lao động

Nguyên nhân 

có người ốm 

đau, bệnh 

nặng, tai nạn

Năm 2024 Năm 2025
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